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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC – THÁNG 10 

LỚP: THỎ NGỌC 

 

TUẦN 01 - THÁNG 10/2024 (30/9/2024 – 04/10/2024) 
 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

30/9/2024 

THỨ BA 

01/10/2024 

THỨ TƯ 

02/10/2024 

THỨ NĂM 

03/10/2024 

THỨ SÁU 

04/10/2024 

ĐÓN TRẺ - Dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ. 

- Hô hấp: Chim hót.  

- Tay:  Chim vẩy cánh. 

- Lưng-bụng: Chim mổ thóc. 

- Chân: Chim nhảy. 

- Bật : Chim bay. 

GIỜ HỌC 

- GH1: Bò theo 

hướng thẳng có vật 

trên lưng. 

- GH2: Tô màu đồ 

chơi 

 

- GH1: NBTN “Đồ 

dùng ăn uống”. 

- GH2: Dạy hát “Em 

búp bê” 

 

- GH1: Thơ “Yêu 

mẹ” 

- GH2: Tháo lắp nút 

chai 

 

- GH1: Nhận biết 

phân biệt “Màu 

xanh” 

- GH2: Xem tranh 

“Các loại đồ dùng 

của bé” 

- GH1: Xếp nhà. 

- GH2: Ôn “Bò 

chui qua cổng” 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Tạo hình: tô màu đồ chơi. 

- Hoạt động với đồ vật: luồn dây đồ chơi. 

- NBTN : Các loại đồ dùng đồ chơi. 

- NBPB:  ôn nhận biết màu đỏ. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Giàn mướp. 

- Trò chơi: “ Trời nắng- trời mưa” 

- Trò chơi ôn luyện vận động: Đi trong đường hẹp. 

- Chơi tự do:  

+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay. 

+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

+ Chơi với bộ đồ chơi phát triển cảm giác. 



2 

 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết tự múc ăn. 

- Đi VS đúng nơi. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 

- Đọc ca dao, đồng 

dao. 

 

-Lắp ráp tự do. 

 

 

- Đọc ca dao, đồng 

dao.  

 

-Hát ôn những bài đã 

học. 

 

- Xem phim hoạt 

hình. 

 

 

TUẦN 02 - THÁNG 10/2024 (07/10/2024 – 11/10/2024) 

 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

07/10/2024 

THỨ BA 

08/10/2024 

THỨ TƯ 

09/10/2024 

THỨ NĂM 

10/10/2024 

THỨ SÁU 

11/10/2024 

ĐÓN TRẺ -Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ. 

- Hô hấp: Chim hót.  

- Tay:  Chim vẩy cánh. 

- Lưng-bụng: Chim mổ thóc. 

- Chân: Chim nhảy. 

- Bật : Chim bay. 

GIỜ HỌC 

- GH1: Đi có vật trên 

đầu. 

- GH2: Luồn dây “Đồ 

chơi của bé” 

- GH1: NBTN “Đồ 

dùng nấu ăn”. 

- GH2: VĐTN “Tay 

thơm tay ngoan”. 

- GH1: Thơ “Yêu mẹ” 

- GH2: Tập véo đất 

nặn. 

- GH1: Xâu vòng 

màu xanh. 

- GH2: Ôn “Đi 

trong đường hẹp” 

- GH1: NBPB “To- 

nhỏ” 

- GH2: Ôn thơ 

“Yêu mẹ” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Tạo hình: tô màu đồ chơi. 

- Hoạt động với đồ vật: luồn dây đồ chơi. 

- NBTN : Các loại đồ dùng- đồ chơi. 

- NBPB:  ôn nhận biết màu đỏ- màu xanh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Tṛò chơi vận động : "Ô tô và chim sẻ" 

- Chơi tự do: 

+ Củng cố các vận động: Đi trong đường hẹp. 

+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

+ Chơi với bộ đồ chơi phát triển cảm giác. 
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ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết tự múc ăn. 

- Đi VS đúng nơi. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-Đọc đồng dao- ca dao. 

 

- Hát và vận động các 

bài hát đã học. 

-Lắp ráp tự do. - Nghe cô kể 

chuyện . 

 

-Xem phim hoạt 

hình. 

 

         

TUẦN 03 - THÁNG 10/2024 (14/10/2024 – 18/10/2024) 

 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

14/10/2024 

THỨ BA 

15/10/2024 

THỨ TƯ 

16/10/2024 

THỨ NĂM 

17/10/2024 

THỨ SÁU 

18/10/2024 

ĐÓN TRẺ - Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ. 

- Hô hấp: Chim hót.  

- Tay:  Chim vẩy cánh. 

- Lưng-bụng: Chim mổ thóc. 

- Chân: Chim nhảy. 

- Bật : Chim bay. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Bò theo 

hướng thẳng có vật 

trên lưng. 

- GH2: Vđtn “Cháu 

yêu bà” 

- GH1: NBTN “Cơ thể 

của bé. 

- GH2: Tô màu “Đôi 

giày của bé” 

- GH1: Xếp bàn ghế. 

- GH2: NBTN “Đồ 

chơi của bé” 

- GH1: Kể chuyện 

“Cháu chào ông ạ” 

- GH2: Ôn “Đi 

trong đường hẹp” 

- GH1: Vẽ tổ chim. 

- GH2: NBPB 

“Hình tròn- hình 

vuông”. 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

 

- Tạo hình: nặn viên bi. 

- Hoạt động với đồ vật: luồn dây xe đồ chơi. 

- NBTN : Các loại đồ dùng- đồ chơi. 

- NBPB:  ôn nhận biết To - nhỏ. 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây cà tím. 

- Trò chơi: “ Trời nắng- trời mưa” 

- Trò chơi ôn luyện vận động: Đi có vật trên đầu. 

- Chơi tự do:  
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+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay. 

+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

+ Chơi với bộ đồ chơi " Ếch nhảy lá sen".  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Đi VS đúng nơi. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc đồng dao- ca 

dao. 

- Hát ôn những bài đã 

học. 

 

- Nghe cô đọc 

thơ. 

 

- Lắp ráp tự do. 

 

- Xem phim 

hoạt hình. 

 

 

         

TUẦN 04 - THÁNG 10/2024 (21/10/2024 – 25/10/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

21/10/2024 

THỨ BA 

22/10/2024 

THỨ TƯ 

23/10/2024 

THỨ NĂM 

24/10/2024 

THỨ SÁU 

25/10/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp. 

- Dạy trẻ biết đi đường an toàn. 

- Dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ. 

- Hô hấp: Chim hót.  

- Tay:  Chim vẩy cánh. 

- Lưng-bụng: Chim mổ thóc. 

- Chân: Chim nhảy. 

- Bật : Chim bay. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Đi có vật trên 

đầu. 

- GH2: Luồn dây 

mưa. 

- GH1: NBTN “Đồ 

dùng cá nhân của bé” 

- GH2: Di màu đám 

mây. 

- GH1: Xâu xen kẽ 

đỏ- xanh. 

- GH2: Kể chuyện 

“Qủa trứng”. 

- GH1: Vđtn “Con 

gà trống”. 

- GH2: NBTN 

“Chiếc cặp của bé”. 

- GH1: NBPB 

“Màu đỏ- màu 

xanh” 

- GH2: Tập lên 

xuống cầu thang. 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

 

- Góc văn học: Xem tranh truyện. 

- Hoạt động với đồ vật: Rèn kỹ năng xếp chồng. 

- NBTN : Các loại đồ dùng đồ chơi. 

- Vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

CHƠI - Tṛò chơi vận động : " Lùa vịt" 
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NGOÀI 

TRỜI 

- Chơi tự do: 

+ Củng cố các vận động: Đi có mang vật trên tay. 

+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

+ Chơi với bộ đồ chơi " Bước qua lưới". 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Đi VS đúng nơi. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Lắp ráp tự do. 

 

-Xem phim hoạt hình. 

 

- Nghe hát nhạc dân ca 

 

-Múa hát các bài 

quen thuộc. 

- Nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp 

với độ tuổi. 

 

 

TUẦN 05 - THÁNG 10/2024 (28/10/2024 – 31/11/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

28/10/2024 

THỨ BA 

29/10/2024 

THỨ TƯ 

30/10/2024 

THỨ NĂM 

31/10/2024 

THỨ SÁU 

01/10/2024 

ĐÓN TRẺ - Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ. 

- Hô hấp: Chim hót.  

- Tay:  Chim vẩy cánh. 

- Lưng-bụng: Chim mổ thóc. 

- Chân: Chim nhảy. 

- Bật : Chim bay. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Xây hàng 

rào. 

- GH2: Ôn “Đi 

theo hiệu lệnh”. 

 

- GH1: NBTN “Tên gọi 

của cô và bạn”. 

- GH2: Dạy hát “Cô và 

mẹ”. 

 

 

- GH1: Bé tập bóp đất 

nặn. 

- GH2: Tập cài khuy. 

 

- GH1: Nghe hát 

“Chim mẹ chim 

con”. 

- GH2: Ôn kể 

chuyện “Qủa trứng”. 

 

GH1: NBPB Ôn 

các đồ dùng ăn 

uống 

 GH2: Ôn Xây 

hàng rào. 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

- Vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

- Hoạt động với đồ vật: Rèn kỹ năng xếp chồng. 

- NBPB:  hình vuông 

- Tạo hình : tô màu xe. 
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CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Tṛò chơi vận động : " Lùa vịt" 

- Chơi tự do: 

+ Củng cố các vận động: Đi có mang vật trên tay. 

+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ. 

+ Chơi với bộ đồ chơi " Bước qua lưới". 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Đi VS đúng nơi. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-Lắp ráp tự do. - Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao. 

 

- Nghe hát nhạc dân ca 

 

- Đọc thơ "Yêu mẹ"  

 

 

 

 

 


